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MỞ ĐẦU

1. Tính cấp thiết của việc nghiên cứu đề tài

Cũng như các nước khác, tại Việt Nam đại diện là một chế định pháp luật, được quy định trong Bộ luật Dân sự 2005 nhằm hỗ trợ việc thực hiện năng lực chủ thể trong các quan hệ pháp luật nói chung và để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của vị thành niên, của những người bị hạn chế, mất hoặc không có năng lực hành vi dân sự. Đại diện không những bảo vệ cho cá nhân mà còn liên quan đến pháp nhân. 

Trên cơ sở quyền bình đẳng nam - nữ, quyền tự do của công dân, đảm bảo các quyền và lợi ích của những chủ thể pháp luật ngay cả khi họ không thể trực tiếp tham gia được các giao dịch dân sự, kinh tế, thương mại, lao động… và các quan hệ xã hội khác. Xuất phát từ nguyên tắc tự do cam kết, thỏa thuận trong luật dân sự trong khuôn khổ pháp luật mà các cá nhân có thể tự do thỏa thuận giúp đỡ nhau và thỏa mãn lợi ích của nhau. 

Theo đó quyền bình đẳng giữa vợ và chồng được pháp luật công nhận và bảo vệ, vợ chồng đều có quyền đại diện cho nhau và đại diện cho gia đình theo pháp luật và theo ủy quyền. Người vợ trong gia đình có quyền đại diện trong các quan hệ hôn nhân và gia đình không bị phân biệt với người chồng. Việc vợ, chồng đại diện cho nhau và cho gia đình trong các giao dịch dân sự ngày càng phổ biến, đa dạng trong các hoạt động kinh doanh, mua bán, trao đổi, cho vay, bảo lãnh…liên quan đến tài sản chung của vợ chồng, hoặc có thể liên quan đến tài sản riêng của vợ hoặc chồng. 

Xuất phát từ việc bảo vệ lợi ích chung của gia đình, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của vợ, chồng thì việc đặt ra vấn đề đại diện là vô cùng cần thiết, như vậy tránh việc các giao lưu dân sự giữa vợ chồng với người thứ ba bị gián đoạn, hạn chế, tránh sự kìm hãm sự phát triển chung của xã hội.

Xuất phát từ thực tiễn, các giao lưu dân sự và thương mại của vợ, chồng ngày càng đa dạng, việc vợ, chồng tự do tham gia kinh doanh ngày càng nhiều, đặc biệt việc vợ chồng đưa tài sản chung vào giao lưu dân sự ngày càng sôi động và phức tạp vì vậy việc đại diện sẽ giải quyết được nhiều vấn đề trong gia đình và ngoài xã hội nhất là việc đảm bảo được quyền, lợi ích của người thứ ba trong giao dịch dân sự.

Việc nghiên cứu vấn đề đại diện giữa vợ và chồng là vô cùng cần thiết, vì hành vi đại diện của vợ, chồng cho nhau trong các quan hệ dân sự không những để thực hiện chức năng của gia đình mà còn là thực hiện các quyền năng dân sự do pháp luật quy định. Việc đại diện cho nhau giữa vợ và chồng liên quan mật thiết đến lợi ích của vợ chồng trong các giao dịch dân sự và liên quan đến trách nhiệm bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng. Điều này được chứng minh trước thực tế hiện nay có ngày càng nhiều những tranh chấp liên quan đến một bên vợ hoặc chồng đại diện cho nhau thực hiện các giao dịch dân sự nhưng đã vượt quá phạm vi đại diện hoặc có hành vi lừa dối trong các văn bản ủy quyền giữa vợ và chồng… khiến cho các giao dịch không được thực hiện, ảnh hưởng đến quyền và lợi ích một bên vợ hoặc chồng, của vợ chồng và gia đình hoặc bên thứ ba. 

Trước bối cảnh hội nhập quốc tế về các vấn đề hôn nhân và gia đình, dân sự… có yếu tố nước ngoài, cùng với việc Nhà nước ta đang đặt ra chương trình sửa đổi các văn bản pháp luật về dân sự, hôn nhân và gia đình và các văn bản pháp luật liên quan khác, việc nghiên đề tài này để có những luận cứ khoa học sửa đổi pháp luật là cần thiết.

Chính bởi vậy việc nghiên cứu đại diện giữa vợ và chồng theo quy định của pháp luật hiện hành là một việc làm có tính cấp thiết, đáp ứng được yêu cầu cả về lý luận và thực tiễn.

2. Tình hình nghiên cứu đề tài

Chế định đại diện giữa vợ và chồng là một vấn đề không cũ nhưng trên thực tế có rất ít công trình nghiên cứu thấu đáo và đầy đủ. Vấn đề này được nhắc đến như một nội dung nhỏ trong các bài báo, hay các công trình nghiên cứu khác về quan hệ của vợ chồng như: Nguyễn Ngọc Điện: Bình luận khoa học Luật Hôn nhân và gia đình, tập II: "Các quan hệ tài sản giữa vợ và chồng" Nxb Trẻ, 2004 đã khái quát lên những vấn đề chung nhất về đại diện giữa vợ và chồng theo pháp luật Hôn nhân và gia đình 2000. Cũng về vấn đề đại diện giữa vợ và chồng thì có những thắc mắc có liên quan có trong mục tư vấn pháp luật của các báo và tạp chí như Nguyễn Minh Hằng: "Đại diện theo ủy quyền từ pháp luật nội dung đến tố tụng dân sự", Tạp chí Nghiên cứu lập pháp, số 5, 2005; hay trên các diễn đàn pháp luật: diendanphapluat.vn như "thay đổi cổ đông công ty giữa vợ và chồng"… nhằm để giải quyết các vấn đề trong thực tế xảy ra của các vụ việc hay giao dịch dân sự có liên quan đến tài sản của vợ chồng, đến phạm vi đại diện giữa vợ và chồng, vượt quá phạm vi đại diện của vợ chồng… Giáo trình Luật Hôn nhân và gia đình của Trường Đại học Luật Hà Nội, Giáo trình Luật Dân sự của Viện Đại học Mở Hà Nội… còn mang tính giới thiệu và phân tích hạn chế. Tất cả các nội dung bàn về đại diện giữa vợ chồng đều chỉ là những giải thích trong các vụ việc cụ thể mà chưa có sự khái quát, hơn nữa nó được nằm rải rác ở nhiều báo, tạp chí khác nhau gây khó khăn cho việc thực hiện cũng như áp dụng pháp luật. 

Như vậy đề tài đại diện giữa vợ và chồng chưa được đề cập đến một cách toàn diện và đầy đủ trong một công trình chuyên khảo nào ở nước ta, hơn thế nữa trước thực tế các vụ việc cũng như tranh chấp liên quan đến đại diện giữa vợ và chồng ngày càng nhiều và phức tạp, cộng với khả năng đáp ứng giải quyết của các quy định pháp luật của hôn nhân và gia đình còn hạn chế, nhiều cách hiểu khác nhau trong một quy định pháp luật. Bởi vậy việc nghiên cứu vấn đề này một cách có hệ thống và toàn diện là việc cần thiết, có ý nghĩa khoa học và thực tiễn. Bên cạnh đó việc nghiên cứu vấn đề đại diện của một số nước như Nhật Bản, Pháp, Đức thấy được vấn đề đại diện của các nước này thật sự cụ thể và rõ ràng, đặc biệt về đại diện của vợ chồng trong đời sống xã hội. Có được sự hoàn thiện này theo chúng tôi là do xuất phát từ chế định sở hữu của pháp luật của các nước này đi từ sở hữu cá nhân một cách minh bạch, tôn trọng. Trong khi đó ở Việt Nam lại ngược lại đi từ chế độ sở hữu tập thể nhà nước, chính vì vậy có sự nhập nhằng (sở hữu hộ gia đình, sở hữu chung vợ chồng về tài sản…), thiếu rõ ràng trong các chế độ sở hữu, đặc biệt sở hữu cá nhân cũng mới được công nhận tại Việt Nam. Chính vì vậy luận văn chỉ tập trung nghiên cứu các vấn đề đại diện của vợ chồng ở Việt Nam liên quan đến tài sản chung, riêng của vợ chồng. 

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu đề tài

Đối tượng nghiên cứu của "Đại diện giữa vợ chồng theo pháp luật hiện hành" là:

· Những vấn đề chung về đại diện trong các quy định của pháp luật dân sự.

· Những vấn đề chung về đại diện giữa vợ chồng được quy định trong Luật Hôn nhân và gia đình 2000.

· Thực tiễn áp dụng pháp luật về đại diện giữa vợ chồng trong thực tế và những vấn đề đặt ra.

Phạm vi nghiên cứu: Do đề tài là về đại diện giữa vợ chồng theo pháp luật hiện hành nên phạm vi nghiên cứu chủ yếu đề cập đến những vấn đề đại diện của vợ và chồng trong các giao dịch dân sự ở Việt Nam hiện nay. 

4. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu của đề tài

- Mục đích 
+ Nghiên cứu các quy định của pháp luật về chế độ đại diện giữa vợ và chồng. Phân tích làm rõ những vấn đề lý luận của quan hệ đại diện giữa vợ và chồng.

+ Nghiên cứu việc áp dụng các quy định pháp luật về đại diện giữa vợ và chồng trong thực tiễn và phát hiện những vướng mắc, bất cập trong khi áp dụng pháp luật.

+ Từ những nghiên cứu để đưa ra các giải pháp nhằm hoàn thiện pháp luật về vấn đề đại diện giữa vợ và chồng ở nước ta để tăng cường hiệu quả điều chỉnh của pháp luật trong vấn đề này. 
- Nhiệm vụ 
+ Làm rõ cơ sở lý luận của pháp luật hiện hành về đại diện giữa vợ và chồng.

+ Đánh giá thực trạng của pháp luật hiện hành và thực tiễn áp dụng các quy định của pháp luật về đại diện giữa vợ và chồng. 

+ Đề xuất giải pháp và kiến nghị góp phần hoàn thiện quy định pháp luật về chế độ đại diện giữa vợ và chồng. 

5. Cơ sở lý luận và phương pháp nghiên cứu

Cơ sở phương pháp luận nghiên cứu đề tài là chủ nghĩa duy vật biện chứng và duy vật lịch sử theo quan điểm của chủ nghĩa Mác - Lênin. 

Phương pháp cụ thể là: phân tích, tổng hợp, so sánh, hệ thống, kết hợp với các phương pháp khác như phương pháp lịch sử, thống kê, lôgic…

6. Ý nghĩa của việc nghiên cứu đề tài

- Về lý luận làm rõ và có hệ thống hơn cơ sở lý luận của chế định đại diện giữa vợ và chồng.

- Trên cơ sở đánh giá thực trạng pháp luật về đại diện giữa vợ và chồng, đề xuất những luận cứ khoa học cho việc hoàn thiện pháp luật về đại diện giữa vợ và chồng ở Việt Nam. 

- Là công trình khoa học có hệ thống, là tài liệu tham khảo cho giáo viên, sinh viên tại các cơ sở đào tạo, nghiên cứu khoa học cho cán bộ thực hiện pháp luật. 

7. Kết cấu của luận văn 

Ngoài phần mở đầu, kết luận và danh mục tài liệu tham khảo, nội dung của luận văn gồm 3 chương:

Chương 1: Những vấn đề lý luận về đại diện giữa vợ và chồng. 

Chương 2: Thực trạng pháp luật hiện hành về quan hệ đại diện giữa vợ và chồng ở Việt Nam.

Chương 3: Phương hướng và giải pháp hoàn thiện pháp luật về đại diện giữa vợ và chồng.

Chương 1 
NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ ĐẠI DIỆN GIỮA VỢ VÀ CHỒNG

1.1. Khái niệm chung về đại diện và đại diện giữa vợ và chồng

1.1.1. Khái niệm chung về đại diện
Trong cuộc sống không phải lúc nào cá nhân cũng trực tiếp tham gia giao dịch dân sự. Đối với người chưa thành niên, người bị hạn chế năng lực hành vi dân sự, người bị mất năng lực hành vi dân sự…thì người đại diện theo pháp luật của những người này là sự đảm bảo cần thiết để cho việc xác lập, thực hiện giao dịch dân sự của người được đại diện phù hợp với quy định của pháp luật. Đối với các chủ thể của quan hệ pháp luật dân sự mà quyền lợi có tính chất cộng đồng (hộ gia đình, tổ hợp tác, pháp nhân) thì chế định đại diện là yếu tố không thể thiếu để các chủ thể này tham gia vào giao dịch dân sự bởi suy cho cùng thì việc tham gia giao dịch dân sự vẫn phải thông qua hành vi của con người với sự nhận thức, làm chủ được hành vi của họ. Khái niệm đại diện được định nghĩa trong Từ điển Luật học của Nhà xuất bản Từ điển bách khoa và Nhà xuất bản Tư pháp như sau: "Đại diện được việc một người, một cơ quan, tổ chức khác xác lập, thực hiện hành vi pháp lý trong phạm vi thẩm quyền đại diện". 
Như vậy, trong các định nghĩa này đã nêu rõ được về mặt chủ thể của quan hệ pháp luật đại diện sẽ có người đại diện và người được đại diện cùng với bên thứ ba khi người đại diện thực hiện các hành vi trong giao dịch. Người đại diện có thể là cá nhân cũng có thể là tập thể được nhân danh các chủ thể trong giao dịch để thực hiện các hành vi nhất định theo quy định của pháp luật hay nói đúng hơn là trong nội dung được uỷ quyền. Và như vậy trong hoàn cảnh này đây là đại diện theo sự tự nguyện thỏa thuận của các bên, được pháp luật cho phép. Các chủ thể có thể đương nhiên phát sinh quyền đại diện cũng có thể thỏa thuận và trong một số trường hợp thì quyền đại diện sẽ là bắt buộc theo quy định của pháp luật.
 Đại diện có ý nghĩa rất lớn trong mọi mặt của đời sống xã hội và trong nhiều mối quan hệ khác, tuy nhiên, giới hạn phạm vi nghiên cứu của luận văn này chỉ đề cập tới đại diện trong lĩnh vực Dân sự, Hôn nhân gia đình chứ không đề cập đến các lĩnh vực khác như đại diện trong hành chính, ngoại giao… 

Như vậy đại diện có thể được tiếp cận với các ý nghĩa sau:

· Là một tiểu chế định pháp luật dân sự - hôn nhân và gia đình.

Chế định pháp luật về đại diện ở đây có thể hiểu theo nghĩa hẹp đó là là tổng thể các quy phạm pháp luật dân sự và hôn nhân gia đình điều chỉnh nhóm quan hệ về đại diện giữa những chủ thế pháp luật nhất định, cụ thể. Các cá nhân, tổ chức tham gia vào quan hệ đại diện bắt buộc phải tuân thủ các quy định pháp luật về đại diện. 
- Đại diện còn được tiếp cận là một quan hệ pháp luật dân sự - hôn nhân và gia đình 

Qua việc xác lập và thực hiện giao dịch dân sự khẳng định đại diện là một quan hệ pháp luật dân sự. Các yếu tố của quan hệ pháp luật dân sự trong trường hợp này bao gồm: 

Chủ thể của quan hệ pháp luật này gồm có người đại diện và người được đại diện. Người đại diện là người nhân danh người được đại diện xác lập quan hệ với người thứ ba nhưng khi xác lập quan hệ đại diện này là vì lợi ích của người được đại diện. Người được đại diện là người được tiếp nhận, thụ hưởng các hậu quả pháp lý từ quan hệ do người đại diện xác lập, thực hiện theo đúng thẩm quyền đại diện. 

Khách thể của quan hệ đại diện là hành vi tức các quyền và nghĩa vụ mà các bên hướng tới đầu tiên và trực tiếp dưới dạng hành động hoặc không hành động. Có những hành vi được thể hiện dưới dạng vật chất cụ thể có những hành vi không thể hiện dưới dạng vật chất thì khi đó việc vật chất hóa là cần thiết. Suy cho cùng thì việc trực tiếp hay thực hiện đại diện đều nhằm hướng tới một lợi ích vật chất nhất định. 
Nội dung của quan hệ đại diện chính là các quyền và nghĩa vụ dân sự của các bên tham gia giao dịch, nhiều khi các quyền và nghĩa vụ này đan xen vào nhau và rất phức tạp. 

1.1.2.1. Khái niệm chung về đại diện giữa vợ và chồng

Tại Khoản 1 Điều 24 Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2000: "Đại diện giữa vợ và chồng là việc một bên vợ hoặc chồng nhân danh cả hai người để tham gia các quan hệ ngoài xã hội (như thực hiện những giao dịch dân sự, kinh tế…) mà pháp luật quy định cần phải có sự thỏa thuận của vợ chồng nhưng người còn lại không trực tiếp tham gia được nhằm đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của vợ, chồng và gia đình".

1.1.2.2. Đặc điểm chung của đại diện giữa vợ và chồng trong tương quan với đại diện
Thứ nhất, tư cách chủ thể trong đại diện giữa vợ và chồng trong tương quan với đại diện:

Tư cách chủ thể trong đại diện giữa vợ và chồng thuận lợi và đơn giản hơn khi tham gia giao dịch so với tư cách chủ thể trong đại diện nói chung. Việc một bên vợ chồng đại diện cho nhau thực hiện giao dịch nhưng bản chất có những giao dịch tư cách chủ thể của đại diện và được đại diện trùng nhau, thống nhất là một. Chính bởi vậy trong nhiều giao dịch tư cách chủ thể của vợ và chồng không có có ý nghĩa pháp lý về đại diện nhưng lại có ý nghĩa về việc đảm bảo thực hiện giao dịch đối với bên thứ ba.Và đặc biệt hơn là có những quan hệ trong đại diện theo pháp luật nói chung không thể đại diện được nhưng đại diện của vợ và chồng lại thực hiện được đó là vợ chồng đại diện cho nhau khi thực hiện những nghĩa vụ thuộc về nhân thân, cá nhân của một bên vợ hoặc chồng.

Thứ hai, ý chí chủ thể trong đại diện giữa vợ và chồng trong tương quan với đại diện:

Trong đại diện theo pháp luật dân sự thì ý chí của chủ thể là không thể thiếu đặc biệt đại diện trong hợp đồng ủy quyền. Như chúng ta đã biết một người chỉ bị ràng buộc bởi ý chí của chính mình, cho nên khi sự tự do ý chí bị vi phạm thì sẽ không có hợp đồng ủy quyền và cũng không phải gánh chịu hậu quả từ những gì mà người đại diện thực hiện. Người ta sẽ không bao giờ giao cho một người mà mình không tin cậy thay mặt mình thực hiện những hành vi mà hậu quả của nó có thế là thiệt hại lớn về tài sản, uy tín, danh dự…của mình. Nhưng đối với quan hệ hôn nhân thì các yếu tố này nhiều khi không ảnh hưởng đến đại diện giữa vợ và chồng. Bởi vì vợ chồng khi đại diện cho nhau thì nhiều khi lợi ích và sự thỏa thuận là thống nhất với nhau. 
Ý chí chủ thể của người đại diện và người được đại diện trong đại diện theo pháp luật dân sự là một yếu tố không thể không tách bạch trong các giao dịch dân sự nói chung, còn đối với quan hệ hôn nhân gia đình thì việc xác định ý chí này trong nhiều trường hợp không cần đề cập đến.
Thứ ba, phạm vi đại diện giữa vợ và chồng và phạm vi đại diện.

Trong đại diện nói chung người đại diện được toàn quyền nhân danh người được đại diện thực hiện toàn bộ hành vi liên quan đến giao dịch và chỉ bị giới hạn bởi yếu tố phạm vi đại diện. Người đại diện phải thực hiện hành vi đại diện theo đúng nguyên tắc là vì lợi ích của người được đại diện. Phạm vi của đại diện thường được giới hạn cụ thể trong văn bản ủy quyền khi hai bên ký kết văn bản ủy quyền, hoặc đã được quy định cụ thể trong pháp luật. Tuy nhiên đối với quan hệ vợ chồng thì việc quy định phạm vi đại diện nhiều khi không có ý nghĩa. Chính bởi vậy việc quy định phạm vi đại diện giữa vợ và chồng nhiều khi không nhất thiết phải quy định. Vì mỗi hành động đại diện của một bên vợ chồng mang đầy tính trách nhiệm trong đó, kể cả trách nhiệm pháp lý lẫn trách nhiệm xã hội. Quy định phạm vi đại diện chỉ có ý nghĩa trong đại diện theo ủy quyền của vợ và chồng.
1.2. Sơ lược lịch sử pháp luật Việt Nam điều chỉnh của pháp luật về quan hệ đại diện giữa vợ và chồng ở Việt Nam

1.2.1. Giai đoạn trước cách mạng tháng Tám năm 1945

1.2.2. Giai đoạn từ 1945 đến nay 

- Giai đoạn đất nước ta trong thời kỳ cách mạng dân chủ nhân dân (1945-1954)
Trong thời kỳ này vai trò của người vợ hầu như không có vì để được làm bất cứ điều gì đều phải có sự đồng ý của chồng hiện sự mất bình đẳng trong quan hệ vợ chồng. Chính vì vậy việc đại diện giữa vợ và chồng không thể thực hiện được một cách tuyệt đối, chỉ có một chiều. Người vợ có được thay mặt gia đình đi chăng nữa nhưng nội dung của việc lập khế ước cũng phải do người chồng quyết định. Người đàn ông có toàn quyền sử dụng tài sản chung trong gia đình không cần phải có sự bằng lòng của người vợ trừ khi tài sản ấy là bất động sản là kỷ phần của người vợ miễn là dùng vào việc có ích lợi cho gia đình. Chính xuất phát từ hệ thống tư tưởng như vậy nên không có sự xuất hiện của đại diện của vợ cho chồng trong thời kỳ này.
- Giai đoạn nước nhà chia cắt cách mạng xã hội chủ nghĩa ở miền Bắc và cách mạng dân tộc dân chủ ở miền Nam (1954-1975)
Trên phương diện pháp lý thì người vợ đã có những quyền lợi và nghĩa vụ cùng chồng mình quyết định những vấn đề quan trọng của gia đình. Trong sắc lệnh này chưa nhắc đến việc vợ chồng đại diện cho nhau nhưng thông qua các quy định về quyền của người phụ nữ để thấy được vị trí pháp lý của người phụ nữ trong mối quan hệ với người chồng và gia đình.

- Giai đoạn từ 1975 đến nay

Đến Luật Hôn nhân và gia đình năm 2000 lần đầu tiên quan hệ đại diện giữa vợ và chồng đã được nhắc đến tại Điều 24 của luật này. Đến đây vị trí của người phụ trong xã hội đã được khẳng định. Việc đánh giá công sức của người phụ nữ trong các hoạt động xã hội cũng như trong gia đình đã được thỏa đáng. 

Chương 2

THỰC TRẠNG PHÁP LUẬT HIỆN HÀNH 
VỀ QUAN HỆ ĐẠI DIỆN GIỮA VỢ CHỒNG Ở VIỆT NAM

2.1. Thực trạng pháp luật hiện hành về đại diện theo pháp luật giữa vợ và chồng và thực tiễn áp dụng
2.1.1. Đại diện giữa vợ chồng khi một bên vợ chồng bị mất năng lực hành vi dân sự và thực tiễn áp dụng
2.1.1.1. Điều kiện để xác định đại diện theo pháp luật giữa vợ và chồng một bên mất năng lực hành vi
Điều 17 Bộ luật Dân sự 2005: "Năng lực hành vi dân sự của cá nhân là khả năng của cá nhân bằng hành vi của mình xác lập, thực hiện quyền nghĩa vụ dân sự". 

Một người chỉ bị coi là mất năng lực hành vi khi thỏa mãn ba tiêu chí:

* Theo Điều 22 của Bộ luật Dân sự 2005 người bị mất năng lực hành vi là: "bị mắc bệnh tâm thần hoặc mắc bệnh khác mà không thể nhận thức, làm chủ được hành vi của mình". Các bệnh khác như hoảng loạn, hôn mê, tâm thần phân liệt, mất trí nhớ… không có khả năng nhận thức, làm chủ được hành vi của mình dù ở bất cứ lứa tuổi nào. 

* Phải có đơn yêu cầu đơn yêu cầu Tòa án tuyên bố một người mất năng lực hành vi dân sự theo mẫu và đi kèm theo đơn phải có kết luận của cơ quan chuyên môn và các chứng cứ khác để chứng minh người đó bị bệnh tâm thần hoặc mắc các bệnh khác mà không thể nhận thức, làm chủ được hành vi của mình (khoản 2 Điều 319 Bộ luật Tố tụng dân sự). 

* Phải được Tòa án tuyên bố mất năng lực hành vi bằng một quyết định của Tòa án. Quyết định này tuân theo một trình tự nhất định được quy định trong Luật tố tụng dân sự. 
Như vậy người vợ hoặc người chồng đương nhiên sẽ là người giám hộ cho người chồng hoặc vợ của mình khi thỏa mãn điều kiện về được quy định tại Điều 60 Bộ luật Dân sự 2005.
2.1.1.2. Quyền và nghĩa vụ của vợ hoặc chồng với tư cách là người đại diện cho chồng hoặc vợ của mình bị mất năng lực hành vi dân sự và thực tiễn áp dụng

Với tư cách là người giám hộ thì vợ hoặc chồng là đại diện đương nhiên cho chồng hoặc vợ mình bị mất năng lực hành vi sẽ có nhiều quyền và nghĩa vụ hơn khi làm đại diện. Người này có các quyền và nghĩa vụ như:

"Chăm sóc, bảo đảm việc điều trị bệnh cho người được giám hộ" (Khoản 1 Điều 67 Bộ luật Dân sự 2005), "Quản lý tài sản của người được giám hộ" (Khoản 3 Điều 67 Bộ luật Dân sự 2005) và Bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người được giám hộ. (Khoản 4 Điều 67 Bộ luật Dân sự 2005). Các quy định này của người giám hộ mặc dù là rộng hơn đối với các quy định về đại diện đương nhiên của vợ và chồng khi một bên mất năng lực hành vi dân sự nhưng lại là không thật cần thiết bởi các nghĩa vụ này đã mặc nhiên được công nhận khi hai người trở thành vợ chồng. Vợ chồng có nghĩa vụ "thương yêu, quý trọng, chăm sóc, giúp đỡ nhau" (Điều 18 Luật hôn nhân gia đình 2000). Hơn nữa tài sản cần được quản lý phần lớn là tài sản chung của vợ chồng nếu là tài sản riêng của người bị mất năng lực hành vi thì người còn lại đương nhiên được quyền quản lý sử dụng. Nên trong trường hợp này ta có thể khẳng định đại diện giữa vợ và chồng theo Luật Hôn nhân và gia đình và chế định giám hộ trong luật dân sự khi người bị mất năng lực hành vi là như nhau về quyền và nghĩa vụ.

"Sử dụng tài sản của người được giám hộ để chăm sóc, chi dùng cho những nhu cầu cần thiết cho người được giám hộ" (Khoản 1 Điều 68 Bộ luật Dân sự 2005), hoặc "Ðược thanh toán các chi phí cần thiết cho việc quản lý tài sản của người được giám hộ", (Khoản 2, Điều 68 Bộ luật Dân sự 2005), thì cũng không cần thiết đối với quan hệ vợ chồng vì sẽ không ai thanh toán chi phí phát sinh cho việc quản lý tài sản của chính mình. Việc sử dụng tài sản của người được giám hộ cũng chính là tài sản của người giám hộ, nên việc sử dụng tài sản sẽ luôn đúng mục đích
Trong trường hợp tại Khoản 3 Điều 28 Luật Hôn nhân và gia đình: "Việc xác lập, thực hiện và chấm dứt giao dịch dân sự liên quan đến tài sản chung có giá trị lớn hoặc là nguồn sống duy nhất của gia đình, việc dùng tài sản chung để đầu tư kinh doanh phải được vợ chồng bàn bạc, thỏa thuận" Ở đây khẳng định về việc thỏa thuận của vợ chồng khi đại diện cho nhau xác lập, thực hiện và chấm dứt giao dịch liên quan đến tài sản có giá trị lớn. Có nhiều cách hiểu khác nhau về giá trị lớn tùy theo mức thu nhập, điều kiện kinh tế của mỗi gia đình. Nhưng có thể hiểu tài sản có giá trị lớn là khi đem ra giao dịch sẽ ảnh hưởng đến khối tài sản chung của vợ chồng. Còn tài sản là nguồn sống duy nhất của gia đình là nguồn thu từ tài sản đó đảm bảo cho hoạt động sinh hoạt bình thường của gia đình.
2.1.2. Đại diện giữa vợ chồng trong trường hợp vợ chồng bị hạn chế năng lực hành vi dân sự và thực tiễn áp dụng 

2.1.2.1. Điều kiện để xác định đại diện theo pháp luật giữa vợ và chồng một bên hạn chế năng lực hành vi dân sự
Theo Luật Phòng, chống ma túy năm 2000: "Người nghiện ma tuý là người sử dụng chất ma tuý, thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần và bị lệ thuộc vào các chất này" (khoản 11 Điều 2). Như vậy, nghiện ma túy là tình trạng lệ thuộc về mặt tâm thần hoặc thể chất hoặc cả hai khi một người sử dụng ma túy lặp đi lặp lại theo chu kỳ hoặc dùng kéo dài liên tục một thứ ma túy và tình trạng lệ thuộc này làm thay đổi cách cư xử, bắt buộc đương sự luôn cảm thấy sự bức bách phải dùng ma túy để có được những hiệu ứng ma túy về mặt tâm thần của ma túy và thoát khỏi sự khó chịu, vật vã do thiếu ma túy. 
Có đơn theo mẫu Điều 312 Bộ luật Tố tụng dân sự từ những người có quyền và lợi ích liên quan, cơ quan tổ chức hữu quan yêu cầu Tòa án tuyên bố một người là hạn chế năng lực hành vi. 
Quyết định của Tòa án tuyên bố một người là hạn chế năng lực hành vi tuân theo một trình tự nhất định được quy định trong Bộ luật tố tụng dân sự. 

 2.1.2.2. Quyền và nghĩa vụ của vợ hoặc chồng trong trường hợp chồng hoặc vợ của mình bị hạn chế năng lực hành vi dân sự và thực tiễn áp dụng

 Khoản 2 Điều 24 Luật hôn nhân và gia đình người đại diện theo pháp luật của người bị hạn chế năng lực hành vi do Tòa án chỉ định.
Tính đương nhiên được đại diện cho nhau giữa vợ và chồng không còn trong trường hợp này và nếu muốn là người đại diện cho nhau thì vợ hoặc chồng phải được sự đồng ý của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
Có sự khác biệt giữa tư cách chủ thể của người đại diện cho người bị hạn chế năng lực hành vi và người bị mất năng lực hành vi. Khi vợ hoặc chồng bị tuyên bố là mất năng lực hành vi thì người còn lại sẽ là đại diện đương nhiên theo pháp luật của người bị mất năng lực hành vi, khi đó người đại diện sẽ là người giám hộ. Còn khi vợ hoặc chồng là người đại diện được Tòa án chỉ định cho người bị hạn chế năng lực hành vi thì người đại diện chỉ được xác lập các giao dịch trong phạm vi đại diện . 
Tại khoản 2, Điều 23 Bộ luật Dân sự 2005: "Giao dịch dân sự liên quan đến tài sản của người bị hạn chế năng lực hành vi dân sự phải có sự đồng ý của người đại diện theo pháp luật, trừ giao dịch nhằm phục vụ nhu cầu sinh hoạt hàng ngày". Đó là những giao dịch phải nhằm phục vụ nhu cầu sinh hoạt thiết yếu của cá nhân người bị hạn chế năng lực hành vi và gia đình họ. Các tiêu chí của "nhu cầu sinh hoạt thiết yếu" có thể thay đổi theo sự phát triển của xã hội.

Điều 25 Luật Hôn nhân và gia đình 2000: "Vợ hoặc chồng chịu trách nhiệm liên đới đối với giao dịch dân sự hợp pháp do một trong hai người thực hiện nhằm đáp ứng nhu cầu sinh hoạt thiết yếu của gia đình".

Trong giao dịch liên quan đến tài sản chung phải có sự thống nhất của vợ chồng thì việc liên đới thực hiện hợp đồng sẽ có thể xảy ra. Như vậy, người bị hạn chế năng lực hành vi cũng phải thống nhất ý chí trong giao dịch, nhưng trên thực tế hỏi ý kiến người hạn chế năng lực hành vi là hết sức khó khăn.
2.2. Thực trạng pháp luật hiện hành về đại diện theo ủy quyền giữa vợ và chồng và thực tiễn áp dụng
2.2.1. Căn cứ pháp lý của việc đại diện theo ủy quyền giữa vợ và chồng
2.2.1.1. Chủ thể đại diện trong quan hệ đại diện giữa vợ và chồng

Theo Khoản 1 Điều 24 Luật Hôn nhân gia đình 2000: "Vợ chồng có thể ủy quyền cho nhau xác lập, thực hiện và chấm dứt các giao dịch mà theo quy định của pháp luật phải có sự đồng ý của cả vợ chồng; việc ủy quyền phải được lập thành văn bản". Việc ủy quyền phải tuân thủ các quy định về đại diện theo ủy quyền của pháp luật dân sự Việt Nam được Khoản 1, Điều 142 Bộ luật Dân sự "Đại diện theo ủy quyền là đại diện được xác lập theo sự ủy quyền giữa người đại diện và người được đại diện". 

1) Quan hệ giữa người đại diện và người được đại diện. 
Trong nhiều giao dịch tư cách chủ thể của hai người này là thống nhất với nhau vì đây là chủ thể đặc biệt trong pháp luật dân sự.

2) Quan hệ giữa người đại diện theo ủy quyền với bên thứ ba của giao dịch. 

Người đại diện theo ủy quyền là cá nhân theo quy định tại Khoản 2 Điều 143 thì "người từ đủ mười lăm tuổi đến chưa đủ mười tám tuổi có thể là người đại diện theo ủy quyền, trừ trường hợp pháp luật quy định giao dịch dân sự phải do người từ đủ mười tám tuổi trở lên xác lập, thực hiện".
Với vợ và chồng thì khi đại diện hầu như không đặt ra vấn đề này, chỉ có một trường hợp duy nhất đó là vợ chưa thành niên. 

2.2.1.2. Phạm vi đại diện trong đại diện theo ủy quyền giữa vợ và chồng 

Phạm vi đại diện là giới hạn quyền, nghĩa vụ theo đó người đại diện nhân danh người được đại diện xác lập, thực hiện giao dịch dân sự đối với người thứ ba. "Phạm vi đại diện theo ủy quyền được xác lập theo sự ủy quyền" (Khoản 2 Điều 144 Bộ luật Dân sự 2005), như vậy "người đại diện chỉ được thực hiện giao dịch dân sự trong phạm vi đại diện" (Khoản 3 Điều 144 Bộ luật Dân sự 2005) Người đại diện theo ủy quyền còn phải có nghĩa vụ "thông báo cho người thứ ba trong giao dịch dân sự biết về phạm vi đại diện của mình" (Khoản 4 Điều 144 Bộ luật Dân sự 2005).

Nhưng phạm vi đại diện giữa vợ và chồng không nhất thiết được quy định rõ ràng như vậy. Bên cạnh đó nhiều quan hệ xã hội theo pháp luật không được đại diện nhưng vợ chồng vẫn đại diện cho nhau trong quá trình chung sống (về nhân thân..)

2.2.1.3. Hình thức văn bản nủy quyền của đại diện giữa vợ và chồng

Theo Khoản 2, Điều 142 Bộ luật Dân sự thì "hình thức ủy quyền do các bên thỏa thuận, trừ trường hợp pháp luật quy định việc ủy quyền phải được lập thành văn bản".

Nhưng Khoản 1 Điều 24 Luật hôn nhân và gia đình việc ủy quyền giữa vợ và chồng trong các giao dịch dân sự mà cần phải có sự nhất trí của hai vợ chồng "phải được lập thành văn bản". 
Về hình thức của việc ủy quyền bằng văn bản dạng đó là Giấy ủy quyền và Hợp đồng ủy quyền. Giấy ủy quyền là một hình thức đại diện ủy quyền do chủ thể bằng hành vi pháp lý đơn phương thực hiện, trong đó ghi nhận việc người ủy quyền chỉ định người được ủy quyền đại diện mình thực hiện một hoặc nhiều công việc trong phạm vi ủy quyền.
Hợp đồng ủy quyền được quy định rõ ràng tại Mục 12 Chương XVIII Bộ luật Dân sự.
Người đại diện và ngườì được đại diện ở đây đã chung ý chí và chỉ cần một loại giấy ủy quyền chứng minh sự thống nhất ý chí của cả hai vợ chồng là đủ đảm bảo cho giao dịch cũng như tránh tranh chấp về sau này.
2.2.2. Quyền và nghĩa vụ của vợ chồng với tư cách là người đại diện theo ủy quyền và thực tiễn áp dụng

2.2.2.1. Vợ, chồng đại diện cho nhau trong việc thực hiện các giao dịch liên quan đến tài sản chung có giá trị lớn, tài sản là nguồn sống duy nhất của gia đình hoặc dùng tài sản đầu tư kinh doanh và thực tiễn áp dụng.
Khoản 3 Điều 28: "Việc xác lập, thực hiện và chấm dứt giao dịch dân sự liên quan đến tài sản chung có giá trị lớn hoặc là nguồn sống duy nhất của gia đình, việc dùng tài sản chung để đầu tư kinh doanh phải được vợ chồng bàn bạc, thỏa thuận".
"Đối với các giao dịch dân sự mà pháp luật không có quy định phải tuân theo hình thức nhất định, nhưng giao dịch đó có liên quan đến tài sản chung có giá trị lớn hoặc là nguồn sống duy nhất của gia đình phải có sự thỏa thuận bằng văn bản của vợ chồng" (Điều 4 Nghị định số 70/2001/NĐ-CP).

Việc xác định tài sản lớn còn chưa rõ ràng, đặc biệt là các tài sản này được đưa vào hoạt động kinh doanh trong các lĩnh vực cần sự nhạy bén trong (chứng khoán) bên cạnh đó rất khó xác định ý chí thống nhất của vợ hoặc chồng khi một bên tham gia giao dịch. 

Tài sản là nguồn sống sống duy nhất không liên quan đến đầu tư kinh doanh cũng phải có sự thỏa thuận của vợ chồng.

2.2.2.2. Vợ, chồng đại diện cho nhau trong việc thực hiện các giao dịch liên quan đến tài sản riêng của một bên vợ chồng

- Sau khi chia tài sản chung sẽ là tài sản riêng của hai vợ chồng, mỗi người có quyền tự do định đoạt tài sản theo ý mình. 
Việc xác lập, thực hiện hoặc chấm dứt các giao dịch liên quan đến định đoạt tài sản thuộc sở hữu riêng của một bên vợ hoặc chồng nhưng tài sản đó đã đưa vào sử dụng chung mà hoa lợi, lợi tức phát sinh là nguồn sống duy nhất của gia đình mà pháp luật quy định thì sự thỏa thuận của vợ chồng cũng phải tuân theo hình thức đó (lập thành văn bản có chữ ký của vợ, chồng hoặc phải có công chứng, chứng thực…).
Sau khi đưa tài sản riêng vào sử dụng chung có phát sinh hoa lợi, lợi tức là nguồn sống duy nhất của gia đình thì theo quy định của pháp luật việc xác lập, thực hiện, chấm dứt giao dịch liên quan đến loại tài sản này được phải có sự thỏa thuận của vợ chồng. Đây là một hạn chế quyền sở hữu đối với cá nhân. 
Nhưng cần phải chia hai trường hợp sau: Tài sản tham gia vào giao dịch chính là tài sản riêng của người đại diện theo ủy quyền cho chồng hoặc vợ mình thì đương nhiên không cần đại diện vì họ đã dùng tài sản riêng của mình để giao dịch và cũng không bị đưa vào sử dụng chung khi tài sản chung không đủ đáp ứng nhu cầu gia đình (Khoản 4 Điều 33 Luật hôn nhân và gia đình). Còn nếu là tài sản riêng của người được đại diện thì người đại diện lúc này có quyền định đoạt tài sản riêng đó. VD: Nếu chồng định đoạt tài sản riêng của vợ và vợ không đồng ý thì người chồng phải chịu trách nhiệm về hậu quả giao dịch bằng tài sản riêng của mình. Tuy nhiên nếu người vợ biết và buộc phải biết là người chồng đã sử dụng tài sản riêng của mình vào giao dịch mà không có ý kiến gì thì được coi là mặc nhiên đồng ý cho người chồng sử dụng tài sản của mình trong giao dịch dưới hình thức vay, mượn…
Chương 3
 GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN PHÁP LUẬT 
VỀ ĐẠI DIỆN GIỮA VỢ VÀ CHỒNG
3.1. Nhu cầu khách quan và phương hướng hoàn thiện pháp luật về đại diện giữa vợ và chồng
3.1.1. Nhu cầu khách quan của việc hoàn thiện pháp luật về đại diện giữa vợ và chồng
* Sự tác động của quá trình phát triển các quan hệ xã hội trong thời gian qua tại Việt Nam
 Do điều kiện kinh tế ngày càng ổn định và phát triển việc vợ chồng càng có nhiều điều kiện để thể hiện việc quan tâm, chăm sóc đến nhau cũng như đến những thành viên khác trong gia đình. Vợ chồng có thể tham gia giao dịch qua mua bán, trao đổi dịch vụ, tặng cho…để thực hiện quyền và nghĩa vụ chăm sóc nhau và chăm sóc gia đình nói chung,

* Xu hướng phát triển dân chủ định hướng xây dựng Nhà nước pháp quyền với mục tiêu tôn trọng và bảo vệ và bảo vệ quyền tự do, bình đẳng của cá nhân

Xuất phát từ nguyên tắc đảm bảo quyền tự do của công dân, được ghi nhận tại Hiến pháp 1992 thì để đảm bảo các quyền và lợi ích của mỗi cá nhân ngay cả khi họ không thể trực tiếp tham gia được các giao dịch dân sự, kinh tế và các quan hệ ngoài xã hội nên việc hoàn thiện chế định pháp luật về đại diện được quan tâm.

Vợ và chồng cũng vậy, họ cũng là những cá nhân chủ thể nhất định trong đời sống xã hội, chính bởi vậy họ có quyền lựa chọn những hình thức nhất định để thực hiện các quyền năng của mình. Bên cạnh đó họ còn phải có những trách nhiệm nhất định trong cuộc sống. Việc vợ chồng kết hợp hài hòa các lợi ích này, thay nhau chăm sóc người thân trong gia đình để góp phần ổn định xã hội là việc cần thiết. 

* Thực trạng pháp luật Việt Nam hiện hành còn thiếu tính đồng bộ, còn nhiều bất cập khi áp dụng trong thực tế
Thứ nhất, pháp luật hiện hành thiếu thống nhất và chưa có hệ thống, đặc biệt là các quan hệ có tính truyền thống trong pháp luật dân sự. Việc các quy định chưa rõ ràng trong việc xác định chế độ sở hữu tài sản, cũng như khả năng điều chỉnh về xác định sở hữu chung, riêng đối với tài sản. Các quy định của pháp luật trong Luật Hôn nhân và gia đình cũng chưa đủ sức để giải quyết các tranh chấp về tài sản vợ chồng phát sinh khi tham gia vào các giao dịch dân sự, thương mại nên vẫn phải viện dẫn các quy định của ngành luật khác để giải quyết tranh chấp. 
Thứ hai, Pháp luật hiện hành chưa có các cầu nối trong các ngành luật khác nhau trong hệ thống pháp luật.Cầu nối này đảm bảo sao cho dung hòa được lợi ích các bên khi tham gia giao dịch. Việc thống nhất pháp luật trong một thể thống nhất là điều kiện tiên quyết cho việc thực hiện quản lý nhà nước bằng pháp luật. 

Thứ ba, pháp luật hiện hành chưa dự liệu được những quan hệ pháp luật pháp sinh trong xã hội. Đó chính là quan hệ của vợ chồng đối với các loại tài sản mang tính chất vô hình như các sản phẩm về sở hữu trí tuệ.

Thứ tư, pháp luật hiện hành chưa xây dựng các chuẩn mực pháp lý cho cách ứng xử giữa vợ với chồng, vợ chồng với các thành viên khác trong gia đình một cách cụ thể, đặc biệt các nghĩa vụ còn mang tính chung chung, dựa nhiều vào các quy tắc ứng xử trong đạo đức, xã hội. 
Thứ năm, quy định pháp luật về đại diện giữa vợ và chồng là chưa thống nhất trong Luật hôn nhân gia đình mà còn nằm rải rác ở các luật chuyên ngành. Thêm nữa kỹ thuật soạn thảo các quy định pháp luật, cũng như cách giải thích pháp luật gây những cách hiểu khác nhau trong khi áp dụng pháp luật.

3.1.2. Phương hướng hoàn thiện pháp luật về đại diện giữa vợ và chồng 

Thứ nhất, Pháp luật về đại diện giữa vợ và chồng phải đảm bảo sự kết hợp hài hòa lợi ích của các chủ thể, của gia đình và xã hội.

Việc đảm bảo lợi ích của mỗi cá nhân trong khi tham gia các quan hệ pháp luật là nhiệm vụ cũng như mục đích hướng tới của các chủ thể. Tuy nhiên mỗi cá nhân lại có những đòi hỏi khác nhau về nhu cầu và đều mong lợi ích lớn nhất về mình. Vì vậy pháp luật chính là cán cân cần thiết để điều chỉnh hài hòa các nhóm lợi ích đối lập nhau này. 

Thứ hai, Pháp luật về đại diện gữa vợ và chồng phải đảm bảo mối tương quan với các văn bản pháp luật chuyên ngành khác.

Việc điều chỉnh khác nhau giữa các văn bản pháp luật của luật chuyên ngành dẫn đến ảnh hưởng tới quyền và lợi ích của vợ chồng về tài sản. Nếu đảm bảo luật hôn nhân và gia đình thực hiện tốt thì lại ảnh hưởng không nhỏ đến hiệu quả hoạt động kinh doanh và ngược lại. Bởi những quan hệ kinh tế đòi hỏi vợ, chồng phải có những quyết định nhanh nhạy, nhưng muốn vậy họ phải chủ động về tài sản. Luật Hôn nhân và gia đình hiện hành chưa theo kịp diễn biến của những quan hệ kinh tế, dân sự hiện nay. 

Thứ ba, pháp luật về đại diện gữa vợ và chồng phải đảm bảo tính khả thi trong xu thế hội nhập và phát triển.

Hội nhập kinh tế quốc tế là tiến trình tham gia quá trình toàn cầu hóa kinh tế, đó là "quá trình hợp tác trên cơ sở có đi có lại, trong đó các quốc gia dành cho nhau sự đối xử ưu đãi trên cơ sở tôn trọng, chấp nhận các luật lệ và tập quán quốc tế".
 Tuy đã có nhiều thành tựu nhưng vẫ còn chưa theo kịp với sự vận động xã hội của các nước. Lấy nguyên tắc kết hợp hài hòa lợi ích của các chủ thể khác nhau trong quan hệ pháp luật cũng như việc lấy quyền con người làm cơ sỏ xây dựng pháp luật
3.2. Một số giải pháp hoàn thiện và đảm bảo thực hiện của pháp luật về đại diện giữa vợ và chồng 

Thứ nhất, bổ sung" Người chưa thành niên mà kết hôn thì được coi là đã thành niên." vào chương III - Quan hệ vợ chồng trong Luật Hôn nhân và gia đình để tránh việc khó áp dụng về quy định độ tuổi trong Luật Hôn nhân và gia đình và luật dân sự, phù hợp với thực tiễn.
Thứ hai, trong phạm vi luận văn này xin đưa ra giải pháp là quyết định của Tòa án tuyên một người đã bị mất năng lực hành vi sẽ có hiệu lực ngược trở lại kể từ khi có kết quả giám định pháp y chứ không phải kể từ ngày ra quyết định tuyên bố một người bị mất năng lực hành vi.
Nên quy định trách nhiệm của cơ quan giám định nên xác định hạn chế năng lực hành vi và mức độ hạn chế năng lực hành vi để từ đó cơ quan Tòa án sẽ có cơ sở hơn trong việc tuyên bố một người là hạn chế năng lực hành vi. 

 Tiếp nữa, trong vấn đề tuyên bố một người bị mất, hạn chế năng lực hành vi thì việc tham gia có ý kiến của những tổ chức xã hội trong cộng đồng dân cư là vô cùng cần thiết. 
Thứ ba, đối với giao dịch liên quan đến tài sản chung của vợ chồng mà lẽ ra phải có sự thống nhất của hai vợ chồng nhưng khi tham gia chỉ có một bên sẽ làm cho hợp đồng dân sự đó trở nên bất hợp pháp, song thông qua các hợp đồng đó vẫn nhằm đáp ứng nhu cầu sinh hoạt của gia đình, thì bên vợ hoặc chồng không tham gia hợp đồng dân sự vẫn phải chịu trách nhiệm liên đới đối với việc xử lý hậu quả pháp lý của hợp đồng vô hiệu. Nên quy định: "Khi giao dịch dân sự khi liên quan đến tài sản có giá trị lớn, là tài sản chung, riêng của vợ chồng thì nghĩa vụ thông báo về nguồn gốc tài sản là của bên có tài sản. Và bên muốn hoặc được nhận tài sản buộc phải biết nguồn gốc tài sản được nhận đó".
Thứ tư, về hình thức ủy quyền giữa vợ và chồng: Nên quy định hình thức ủy quyền của vợ chồng là giấy ủy quyền có công chứng của Ủy ban nhân dân là đủ vì thực chất quan hệ hôn nhân đã là một sự bảo đảm đáng tin cậy đối với bên thứ ba khi tham gia giao dịch. 
Thứ năm, về giải quyết các giao dịch do một bên vợ chồng thực hiện thì yếu tố "biết mà không phản ứng gì" được xem như một căn cứ xác định ý chí của một bên vợ chồng khi bên kia thực hiện giao dịch, đặc biệt là đối với giao dịch có giá trị lớn là động sản. Các biện pháp như đăng ký quyền sở hữu đối với đất đai và các tài sản khác theo quy định của pháp luật cần khẩn trương được tiến hành.
Thứ sáu, việc quy định phạm vi đại diện trong đại diện giữa vợ và chồng cần được quy định cụ thể hơn trong Luật Hôn nhân và gia đình. Vì giới hạn này càng rõ ràng thì việc áp dụng càng đơn giản, có hiệu quả và không gây tranh cãi cũng như tranh chấp. 
Thứ bảy, không nên quy định vợ hoặc chồng là đại diện đương nhiên theo pháp luật khi một bên bị mất năng lực hành vi dân sự mà sẽ là người có trách nhiệm nhất định trong việc giao dịch liên quan đến tài của người mất năng lực hành vi dân sự. 

KẾT LUẬN

Việc đại diện giữa vợ và chồng là một quan hệ xã hội đã có từ lâu, truyền thống trong đời sống xã hội của chúng ta. Đây là một biện pháp hỗ trợ hữu ích để thực hiện một cách tốt nhất năng lực pháp luật của các chủ thể nói chung và vợ và chồng nói riêng.

Khi được pháp luật điều chỉnh, đại diện giữa vợ và chồng không còn là những việc làm thay, làm hộ đơn thuần được điều chỉnh bằng các quy phạm đạo đức nữa mà đã chuyển sang một có chế điều chỉnh mới đó là một chế định pháp lý trong hệ thống pháp luật Việt Nam. 

Qua mỗi thời kỳ, giai đoạn phát triển của xã hội các quy định về đại diện nói chung và đại diện giữa vợ và chồng nói riêng có sự thay đổi, phát triển kế thừa các quy định trước để đảm bảo điều chỉnh phù hợp kịp thời với sự vận hành của xã hội. 

Mục tiêu điều chỉnh pháp luật của các quan hệ đại diện giữa vợ và chồng là nhằm bảo vệ tốt hơn quyền và lợi ích của vợ và chồng đồng thời bảo vệ lợi ích của người thứ ba trong giao dịch, đảm bảo ổn định trật tự xã hội.

Trong bối cảnh phát triển kinh tế thị trường hội nhập và hợp tác quốc tế, nội dung năng lực chủ thể của các cá nhân ngày càng phong phú đồng thời phát sinh cao hơn về quan hệ đại diện. Vì vậy việc thực hiện pháp luật nhằm đáp ứng nhu cầu đó là tất yếu khách quan. 

Trên cơ sở sự phân tích, đánh giá một cách khái quát những mặt tác động tích cực cũng như những mặt còn hạn chế của pháp luật về đại diện giữa vợ và chồng kết hợp với việc kiến nghị và nêu ra một số giải pháp nhằm làm hoàn thiện và nâng cao hơn nữa hiệu quả điều chỉnh của pháp luật đối với đại diện giữa vợ và chồng. Chúng tôi cho rằng việc áp dụng kế thừa và phát triển có chọn lọc các quy phạm pháp luật hợp lý, tiến bộ có tính nhân văn trong việc chỉ đạo thực hiện cũng như áp dụng pháp luật thì nhất định việc đại diện giữa vợ và chồng sẽ được xã hội chấp nhận cũng như việc áp dụng rộng rãi.

Thêm nữa để hoàn thiện pháp luật và đảm bảo thực hiện tốt hơn chế định đại diện giữa vợ và chồng vấn đề không chỉ dừng lại ở việc hoàn thiện nội dung các quy định pháp luật về đại diện mà còn cần thiết hoàn thiện các vấn đề liên quan khác như vấn đề nhân thân, tài sản của cá nhân, quản lý nhà nước về hộ tịch, về thu nhập hợp pháp của cá nhân v.v… 

Đặc biệt trong bối cảnh đất nước còn khó khăn thì việc tham gia của vợ, chồng và tài sản của họ vào các hoạt động sản xuất kinh doanh càng được khuyến khích để nâng cao chất lượng cuộc sống và phát triển hôn nhân bền vững góp phần xây dựng đất nước ngày càng ấm no, hạnh phúc.
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